     UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN

                         LỊCH COI KIỂM TRA, HOÀN THIỆN HỒ SƠ PCGD
               (Tháng 12 năm 2017)
	           Thời gian
	Người coi
	Thời gian có mặt 

	Thứ hai

18/12/2017
	Sáng
 - Coi KT
	 H.Hậu, Lê Hậu, N.Huyền, Cấp, P.Huyền
L.Hải. Hùng, Liễu, 
	7h00 phút

	
	-  PCGD
	Nhung, Hạnh, Tuyến, Giang, Nguyệt.
	

	Thứ ba

19/12/2017
	Sáng
	N.Hải, L.Hậu, H.Hậu, Nhung, Bình, 
Đặng Duyên, Hoa.
	7h00 phút

	
	   Chiều
	P.Huyền, N.Huyền, Cấp, Hùng, Bình, Liễu, Giang, Hạnh ( PCGD)
	13h30 phút

	Thứ 4

20/12/2017
	Sáng
	Liễu, H.Hậu, Hùng, Hạnh, N.Hải, Tuyến, Đặng Duyên, Giang, Nguyệt
	6h 55 phút

	
	Chiều
	N.Huyền, Bình, H.Hậu, L.Hậu, Hoa, Nguyệt, N.Hải, Tuyến, Giang
	13h 45 phút

	Thứ năm

21/12/2017
	Sáng
	Cấp, Nguyệt,  L.Hải, P.Huyền, Đ.Duyên, L.Hậu, Giang, Nhung. Bình , Hoa
	6h55 phút

	
	Chiều
	P.Huyền, L.Hải, Liễu, Tuyến, Cấp, Giang ,Hoa, Bình.
	13h 30 phút








Hoàng Tân, ngày 15 tháng 12 năm 2017








K.T HIỆU TRƯỞNG









P. HIỆU TRƯỞNG







                   DƯƠNG THỊ PHƯƠNG
     UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN

   PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KÌ I
	TT
	Ngày
	Buổi
	Môn
	  K6
	Người coi

	1
	20/12
	Sáng
	T.Anh


	
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	L.Hải
	H.Hậu
	Duyên
	

	
	
	
	
	  K7
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	P.Huyền
	Nhung
	Hạnh
	

	
	
	
	Toán
	  K6
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	P.Huyền
	Nhung
	Hạnh
	

	
	
	
	
	  K7
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	L.Hải
	H.Hậu
	Duyên
	

	
	
	Chiều
	T.Anh
	K8
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Liễu
	Hạnh
	Duyên
	

	
	
	
	
	K9
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Tuyến
	Nhung
	Nguyệt
	Hùng

	
	
	
	Toán
	K8
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	H.Hậu
	Nhung
	Hùng
	

	
	
	
	
	K9
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Hoa
	Bình
	Hạnh
	Nguyệt


	TT
	Ngày
	Buổi
	Môn
	  K6
	Người coi

	2
	21/12
	Sáng
	N.Văn


	
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Cấp
	L.Hậu
	Thủy
	

	
	
	
	
	  K7
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	N.Huyền
	Nguyệt
	Hạnh
	

	
	
	
	Vật lí
	  K6
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	N.Huyền
	Nguyệt
	Hạnh
	

	
	
	
	
	  K7
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Cấp
	L.Hậu
	Thủy
	

	
	
	Chiều
	N.Văn
	K8
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Cấp
	L.Hậu
	Thủy
	

	
	
	
	
	K9
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Tuyến
	L.Hải
	Hạnh
	Nguyệt

	
	
	
	Vật lí
	K8
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Tuyến
	L.Hải
	Hạnh
	

	
	
	
	
	K9
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Nguyệt
	Cấp
	L.Hậu
	N.Thủy


	TT
	Ngày
	Buổi
	Môn
	  K6
	Người coi

	3
	22/12
	Sáng
	Sinh
	
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Nguyệt
	Duyên
	Hùng
	

	
	
	
	
	  K7
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Hoa
	Tuyến
	N.Huyền
	

	
	
	
	Sử
	  K6
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Hoa
	Tuyến
	N.Huyền
	

	
	
	
	
	  K7
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Nguyệt
	Duyên
	Hùng
	

	
	
	
	Địa
	  K6
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Tuyến
	Duyên
	    Hùng
	

	
	
	
	
	  K7
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Huyền
	Hoa
	Nguyệt
	

	
	
	Chiều
	Sinh
	K8
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	N.Huyền
	Nhung
	H.Hậu
	

	
	
	
	
	K9
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	L.Hậu
	Hoa
	N.Hải
	Liễu

	
	
	
	Sử


	K8
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	L.Hậu
	Hoa
	Liễu
	

	
	
	
	
	K9
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	N.Huyền
	Nhung
	H.Hậu
	N.Hải

	
	
	
	Địa
	K8
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Nhung
	H.Hậu
	N.Hải
	

	
	
	
	
	K9
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Hoa
	Liễu
	N.Huyền
	L.Hậu


	TT
	Ngày
	Buổi
	Môn
	  K6
	Người coi

	4
	23/12
	Sáng
	C.Nghệ
	
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	L.Hậu
	  P.Huyền
	Hùng
	

	
	
	
	
	  K7
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Duyên
	H.Hậu
	Cấp
	

	
	
	
	C.Dân
	  K6
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Duyên
	H.Hậu
	Cấp
	

	
	
	
	
	  K7
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	L.Hậu
	  P.Huyền
	Hùng
	

	
	
	Chiều
	Hóa
	K8
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	P.Huyền
	L.Hải
	Liễu
	

	
	
	
	
	K9
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Nguyệt
	N.Huyền
	H.Hậu
	Nhung

	
	
	
	C.Nghệ


	K8
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	Nguyệt
	N.Huyền
	H.Hậu
	

	
	
	
	
	K9
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	P.Huyền
	Liễu
	Nhung
	L.Hải

	
	
	
	C.Dân
	K8
	P1
	P2
	P3
	

	
	
	
	
	
	H.Hậu
	Nguyêt
	N.Huyền
	

	
	
	
	
	K9
	P1
	P2
	P3
	P4

	
	
	
	
	
	Nhung
	P.Huyền
	Thủy
	Liễu


